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BÉ VÀ CAC BẠN 

Nhóm BuBu 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần : 1 

Bé  và các 

bạn 

Thể Dục 

Đi theo hiệu 

lệnh 

Nhận Biết 

Bạn trai- bạn 

gái 

Thơ 

Bạn mới 

Nhận Biết 

NBPB: 

Nhũng đặc 

điểm bạn 

trai bạn gái 

Âm nhạc 

NH: Cháu đi 

mẫu giáo 

 

Tuần: 2 

Khuôn mặt 

của bé 

Thể dục 

Đi trong 

đường hẹp 

Âm nhạc 

Cái mũi 

 

Nhận biết 

Mắt, mũi, 

miệng 

 

Nhận biết 

NBPB: chơi 

với đồ chơi 

hình tròn, 

vuông 

Đèn giao 

thông 

HĐVĐV 

Xếp nhà cho 

bé 

Tuần 3 

Cơ thể bé 

Thể Dục 

Bật tại chỗ 

Nhận biết 

Tay, chân 

Nhận biết 

NBPB : những 

đặc điểm nổi 

bậc trên khuôn 

mặt , các bộ 

trên cơ thể 

Âm nhạc 

Hát : Nu na 

nu nống 

HĐVĐV 

Xâu vòng 

tặng bé 

Tuần 4 

Các bạn của 

bé 

Thể dục 

Bò hướng 

thẳng có 

mang vật trên 

lưng 

Nhận biết 

Tên các bạn 

trong lớp 

 

Nhận biết 

NBPB : những 

đặc điểm về 

các bạn trong 

lớp 

HĐVĐV 

Làm quen 

với đất nặn 

KC 

Bubu đến 

trường 
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Chủ đề: Mùa hè đến 

Nhóm Misa 

 
Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Thời tiết 

mùa hè 

Thể dục 

 

Bật qua vạch 

kẻ 

 

Âm nhạc 

 

NH: “Nắng 

sớm” 

 

Nhận biết 

 

Thời tiết mùa 

hè 

Văn học 

 

Thơ: Mùa 

hè 

Tạo hình 

 

Vẽ tia nắng 

 

Tuần 2 

 

Du lịch 

mùa hè 

Thể dục 

 

Đi trong đường 

hẹp 

 

Âm nhạc 

 

NH:  Cháu 

vẽ ông mặt 

trời 

Nhận biết 

 

Du lịch mùa 

hè 

Văn học 

Truyện: 

Sóc và thỏ 

đi tắm nắng 

 

HĐVĐV 

 

Xếp bể bơi 

 

 

Tuần 3 

 

Quần áo 

mùa hè 

Thể dục 

 

Ném bóng vào 

đích 

Âm nhạc 

VĐTN: 

“Trời mưa-

trời nắng” 

Nhận biết 

 

Quần áo mùa 

hè 

Văn học 

 

Thơ: Bóng 

mây 

NBPB 

 

Kích thước 

To- Nhỏ 

Tuần 4 

 

Bé lên 

mẫu giáo 

Thể dục 

 

Bò trườn qua 

vật cản 

Âm nhạc 

 

DH: “Cháu 

đi mẫu giáo” 

Nhận biết 

 

Bé lê mẫu 

giáo 

Văn học 

 

Truyện: 

Chiếc ô của 

thỏ trắng 

Tạo hình 

 

Tô màu hoa 

tặng bác 
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Chủ đề: Mùa hè đến 

Nhóm Baby 

 
 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Thời tiết 

mùa hè 

Âm nhạc 

 

NH: “Thật 

đáng chê” 

 

Thể dục 

 

Bật qua vạch 

kẻ 

 

Nhận biết 

 

Thời tiết mùa 

hè 

Văn học 

 

Thơ: Mùa 

hè 

Tạo hình 

 

Vẽ tia nắng 

 

Tuần 2 

 

Quần áo 

mùa hè 

Âm nhạc 

 

VĐTN: 

“Trời mưa-

trời nắng” 

 

Thể dục 

 

 

Ném bóng 

vào đích 

Nhận biết 

 

Quần áo mùa 

hè 

Văn học 

 

Thơ: Bóng 

mây 

 

NBPB 

 

Kích thước 

To- Nhỏ 

 

 

Tuần 3 

 

Du lịch 

mùa hè 

Âm nhạc 

 

NH: Cháu vẽ 

ông mặt trời 

Thể dục 

 

Đi trong 

đường hẹp 

Nhận biết 

 

Du lịch mùa 

hè 

Văn học 

 

Truyện: 

Sóc và thỏ 

đi tắm nắng 

HĐVĐV 

 

Xếp bể bơi 

Tuần 4 

 

Bé lên mẫu 

giáo 

Âm nhạc 

 

DH: “Cháu 

đi mẫu giáo” 

Thể dục 

 

Bò trườn qua 

vật cản 

Nhận biết 

 

Bé lê mẫu 

giáo 

Văn học 

 

Truyện: 

Chiếc ô của 

thỏ trắng 

Tạo hình 

 

Tô màu hoa 

tặng bác 
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Chủ đề: Mùa hè đến 

Nhóm Lí Lắc 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Thời tiết 

mùa hè 

 

Âm nhạc 

 

NH: “Nắng 

sớm” 

Thể dục 

 

Bật qua vạch 

kẽ 

 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết thời 

tiết mùa hè 

Văn học 

 

Thơ: “Mùa 

hè” 

 

Tạo hình 

 

Vẽ tia nắng 

Tuần 2 

 

Quần áo 

mùa hè 

Âm nhạc 

 

VĐTN: 

“Cháu vẽ ông 

mặt trời” 

Thể dục 

 

Đi trong 

đường hẹp 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết quần 

áo mùa hè 

 

Văn học 

 

Truyện: 

“Chiếc ô của 

thỏ trắng” 

Tạo hình 

Tô màu hoa 

tặng Bác 

Tuần 3 

 

Du lịch mùa 

hè 

Âm nhạc 

 

VĐTN: “Trời 

nắng trời 

mưa” 

Thể dục 

 

Ném bóng 

vào đích 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết về 

du lịch mùa hè 

Văn học 

 

Truyện; “ 

Chiếc ô của 

thỏ trắng” 

HĐVĐV 

 

Xếp bể bơi 

Tuần 4 

 

Bé lên mẫu  

giáo 

Âm nhạc 

 

NH: “Cháu đi 

mẫu giáo” 

 

Thể dục 

 

Bò trườn qua 

vật cản 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết bé 

lên mẫu giáo 

 

Văn học 

 

Thơ: “ Bóng 

mây” 

NBPB 

 

Kích thướt to 

– nhỏ 
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Chủ đề: MÙA HÈ ĐẾN 

Nhóm Lucky 

Thứ 

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Thời tiết 

mùa hè 

 

Thể dục 

Đi trong 

đường hẹp 

Âm nhạc 

NH: Cháu 

vẽ ông mặt 

trời 

Nhận biết 

Nhận biết 

thời tiết mùa 

hè 

Văn học 

Thơ: “ Đi 

nắng” 

Tạo hình 

 
Vẽ tia nắng  

Tuần 2  

Quần áo 

mùa hè 

 

Thể dục 

Bật qua 

vạch kẽ 

Âm nhạc 

DH: Trời 

nắng trời 

mưa 

  

Nhận bết 

Nhận biết 

quần áo mùa 

hè 

 

Văn học  

Thơ: “ Bóng 

mây” 

NBPB 

Kích thướt to – 

nhỏ 

Tuần 3 

Du lịch mùa 

hè 

 

Thể dục 

Ném bóng 

vào đích  

Âm nhạc 

NH: Thật 

đáng chê 

Nhận biết 

Nhận biết về 

du lịch mùa 

hè 

Văn học 

Truyện: “ 

Chiếc ô của 

thỏ trắng” 

PTTC 

Xếp bể bơi 

 

Tuần 4 

Bé lên mãu 

giáo 

 

Thể dục 

Bò trườn 

qua vật cản 

Âm nhạc 

DH: Cháu 

đi mẫu giáo 

Nhận biết 

Nhận biết bé 

lên mẫu giáo 

Văn học 

Truyện: “ 

Sóc và thỏ 

đi tắm nắng” 

Tạo hình  

Tô màu đám 

mây 
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Chủ đề: Mùa hè đến 

Nhóm ChipChip 

 
Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Thời tiết 

mùa hè 

Thể dục 

 

Bật qua vạch 

kẻ 

 

Âm nhạc 

 

NH: “Nắng 

sớm” 

 

Nhận biết 

 

Thời tiết mùa 

hè 

Văn học 

 

Thơ: Mùa 

hè 

Tạo hình 

 

Tô màu hoa 

tặng bác  

Tuần 2 

 

Quần áo 

mùa hè 

Thể dục 

 

Ném bóng vào 

đích 

Âm nhạc 

VĐTN: 

“Trời mưa-

trời nắng” 

Nhận biết 

 

Quần áo mùa 

hè 

Văn học 

 

Thơ : Bóng 

mây 

NBPB 

 

Kích thước 

To- Nhỏ 

Tuần 3 

 

Du lịch 

mùa hè 

Thể dục 

 

Đi trong đường 

hẹp 

 

Âm nhạc 

 

NH: Cháu vẽ 

ông mặt trời 

Nhận biết 

 

Du lịch mùa 

hè 

Văn học 

Truyện: 

Sóc và thỏ 

đi tắm nắng 

 

HĐVĐV 

 

Xếp bể bơi 

 

 

Tuần 4 

 

Bé lên 

mẫu giáo 

Thể dục 

 

Bò trườn qua 

vật cản 

Âm nhạc 

 

DH:“Cháu 

đi mẫu giáo” 

Nhận biết 

 

Bé lên mẫu 

giáo 

Văn học 

 

Truyện: 

Chiếc ô của 

thỏ trắng 

Tạo hình 

 

Vẽ tia nắng 
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Chủ đề: Mùa hè đến 

Nhóm Chicken 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Thời tiết 

mùa hè 

 

Âm nhạc 

VĐTN: 

“Trời mưa-

trời nắng” 

 

Thể dục 

Đi trong 

đường hẹp 

Văn học 

Thơ: Mùa hè 

Nhận biết 

Thời tiết 

mùa hè 

 

Tạo hình 

Vẽ tia nắng 

 

Tuần 2 

Quần áo 

mùa hè 

Âm nhạc 

NH: “Thật 

đáng chê” 

Thể dục 

Ném bóng 

vào đích 

Văn học 

Thơ : Bóng 

mây 

 

Nhận biết 

Quần áo 

mùa hè 

 

NBPB 

Kích thước 

To- Nhỏ 

Tuần 3 

Du lịch 

mùa hè 

Âm nhạc 

NH: : Cháu 

vẽ ông mặt 

trời 

Thể dục 

Bật qua vạch 

kẻ 

 

Văn học 

Truyện: Sóc 

và thỏ đi tắm 

nắng 

Nhận biết 

Du lịch 

mùa hè 

 

HĐVĐV 

Xếp bể bơi 

Tuần 4 

Bé lên mẫu 

giáo 

Âm nhạc 

DH:“Cháu 

đi mẫu giáo” 

Thể dục 

Bò trườn qua 

vật cản 

Văn học 

Truyện: Chiếc 

ô của thỏ 

trắng 

Nhận biết 

Bé lê mẫu 

giáo 

 

Tạo hình 

Tô màu hoa 

tặng bác 

 

 


